UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Cơ Lý thuyết
Lớp :  15CĐ - CĐT        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
Trên đoạn đường dài 2500m, một tàu hỏa chuyển động nhanh dần đều, vận tốc của tàu tăng từ 18km/h lên 54km/h. Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R = 800m. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của tàu tại thời điểm 75 giây kể từ lúc tàu bắt đầu tăng tốc.
Câu 2: (3 điểm)
Một trục máy trong giai đoạn giảm tốc quay chậm dần đều, từ vận tốc 1800 vòng/phút xuống còn 900 vòng/phút, với số vòng quay được là 450 vòng.
a) Xác định gia tốc góc của trục và thời gian trong giai đoạn giảm tốc đó (2,25đ)
b) Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 10 giây (0,75đ)
 (
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O
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)Câu 3: (4 điểm)
Cho cơ cấu bốn khâu bản lề có tay quay O1 quay đều với vận tốc  góc 1 = 3 rad/s. Xác định vận tốc góc của thanh truyền AB và vận tốc của điểm B ở thời điểm mà các thanh O1A và O2B làm với O1O2 những góc bằng nhau  = 60o. Biết chiều dài của thanh là O1A = 8cm, O1O2 = 30cm, O2B = 15cm.

--------- HẾT ---------		

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM             
	

  TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)





Chung Trần Thế Vinh   		       Nguyễn Duy Hải	      Phan Thị Xuân Trang	        


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Cơ Lý thuyết
Lớp :  15CĐ - CĐT        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
1
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
              
	
0,5
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,5
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	3,0
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	0,25
0,25
0,25
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0,25
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	0,25
0,25
0,25
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	4,0

	
	
	
       
Tâm vận tốc tức thời P (hình vẽ)                                            
[image: ]                           
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Tam giác O1PO2 cân có 1 góc 600  tam giác đều
O1P = O2P = O1O2 = 30cm
Trong đó : PA = O1P – O1A = 22 cm   
                  PB = O2P – O2B = 15 cm   
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------HẾT----


TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)	    




Nguyễn Duy Hải	      					Phan Thị Xuân Trang	        












UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Cơ Lý thuyết
Lớp :  15CĐ - CĐT        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
Điểm chuyển động theo phương trình:

  (x, y tính bằng mét và t tính bằng giây)
a) Xác định quỹ đạo của điểm (0,5đ)
b) Tính trị số vận tốc và gia tốc của điểm (2,5đ)
Câu 2: (3 điểm)
Một trục máy trong giai đoạn tăng tốc quay nhanh dần đều, từ vận tốc 1200 vòng/phút lên 1800 vòng/phút, với số vòng quay được là 250 vòng.
a) Xác định gia tốc góc của trục và thời gian trong giai đoạn tăng tốc đó (2,25đ)
b)  (
r
2
 
C
D
E
B
r
1
A
 
O
o
)Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 6 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc (0,75đ)
Câu 3: (4 điểm)
Tay quay OA quay đều với vận tốc góc o = 2 rad/s quanh trục O của bánh khía cố định. Tay quay OA truyền chuyển động cho bánh khía động lắp ở đầu A. Cho r1 = 3 cm, r2 = 12 cm. Xác định trị số vận tốc các điểm A, B, C, D, E của bánh động nếu CE  BD.

--------- HẾT ---------		

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM             
	

  TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)





Chung Trần Thế Vinh   		       Nguyễn Duy Hải	      Phan Thị Xuân Trang	        
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Cơ Lý thuyết
Lớp :  15CĐ - CĐT        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
2
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	
  
Quỹ đạo là một đường tròn có bán kính R = 1m      
	
0,25
0,25

	
	b
	
        
	
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
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	3,0
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0,25
0,25
0,25
0,25
0,25



0,25
0,25
0,25
0,25
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	0,25
0,25
0,25
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	4,0

	
	
	
  
Chọn điểm B là tâm vận tốc tức thời: B  P (hình vẽ)           
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)vB = 0                                                     

                          
PD = 6 cm
PC =  PE =  3[image: ] cm
 vD = P . PD = 10 .6 = 60 cm/s              		    
vC = P . PC = 10 .3[image: ] = 42,4 cm/s     
vE = P . PE = 10 .3[image: ] = 42,4 cm/s     
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0,125
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------HẾT----


TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)	    




Nguyễn Duy Hải	      					Phan Thị Xuân Trang	        








UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Cơ Lý thuyết
Lớp :  15CĐ - CĐT        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
3
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
Bánh đà có bán kính R = 0,5m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 giây vận tốc đạt được 120 vòng/phút. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của các điểm nằm trên vành bánh đà tại thời điểm 15 giây.
Câu 2: (3 điểm)
Viên đạn chuyển động theo phương trình:

  (x, y tính bằng mét và t tính bằng giây)
a) Xác định quỹ đạo của viên đạn (0,75đ)
b) Tính trị số vận tốc và gia tốc của viên đạn tại thời điểm chạm đất (2,25đ)			
 (
  
O
A
 
1
2
 
C
)Câu 3: (4 điểm)
    Tay quay OA quay quanh trục O với vận tốc góc không đổi[image: ] = 2rad/s làm bánh 2 quay quanh A và lăn không trượt trên bánh 1. Xác định trị số vận tốc của điểm C trên bánh 2 tại thời điểm OAC = 900? Biết r1 = 60cm, r2 = 25cm, AC = 15cm.
   

--------- HẾT ---------		

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM             
	

  TRƯỞNG KHOA 	               TRƯỞNG BỘ MÔN 	         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)	          (Ký và ghi rõ họ tên)





Chung Trần Thế Vinh   		       Nguyễn Duy Hải	      Phan Thị Xuân Trang	        


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	              	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH								                   


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
Học phần: Cơ Lý thuyết
Lớp :  15CĐ - CĐT        Ngày thi: ____/____/2016
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
 (
Đề
 
số
 0
3
)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
 (rad/s)   




	  (rad/s2)       

(rad/s)   

(m/s)		


	
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5

	2
	
	
	3,0

	
	a
	
  
Quỹ đạo là một đường  parabol      

	
0,25
0,25
0,25

	
	b
	Khi viên đạn chạm đất thì y = 0


Vận tốc của viên đạn:






	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

	3
	
	
	4,0

	
	
	[image: ]             
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v
C
 
P
)Tâm vận tốc tức thời là P như hình vẽ    
Vận tốc góc tức thời:
 [image: ] ( rad/s )                      
Vận tốc điểm C : [image: ]                                             
PC = [image: ]m        
  vC = 2,8. 29,15 = 81,62 cm/s                                          

	0,75
1,0

1,0
0,5
0,5
0,25




------HẾT----


TRƯỞNG BỘ MÔN 	         				GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          			   (Ký và ghi rõ họ tên)	    




Nguyễn Duy Hải	      					Phan Thị Xuân Trang	        
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